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KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

Bài tập 3  

Ngày nộp: 26/11/2021 

 

Câu 1: (15 điểm) 

Sử dụng mô hình IS-LM để dự đoán điều gì xảy ra với thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và 
đầu tư khi có một sự kiện sau đây xảy ra. Trong mỗi trường hợp hãy cho biết ngân hàng 
trung ương có thể làm gì để giữ thu nhập không đổi.  

a. Sau khi phát minh ra chip máy tính tốc độ cao hơn, nhiều doanh nghiệp quyết 
định nâng cấp hệ thống máy tính của mình.  

b. Do trình bộ bảo mật kém an toàn, nhiều người quyết định quay lại sử dụng tiền 
mặt trong thanh toán.  

c. Hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện ra đời khuyến khích ngày càng nhiều người 
thuộc khu vực kinh tế phi chính thức tham gia tiết kiệm.  

d. Chính phủ siết chặt lại quy định tuần làm việc 40 giờ khiến các doanh nghiệp 
phải mở rộng nhà xưởng nhằm thu hút thêm lao động làm việc.  

e. Bất chấp dịch bệnh Covid-19, niềm tin người tiêu dùng vẫn tăng cao.  
f. Chính sách siết chặt lao động chưa tiêm vaccine khiến cho doanh nghiệp mất 

niềm tin vào triển vọng kinh tế.  

Câu 2: (15 điểm) 

a. Hãy giải thích tại sao độ dốc của đường IS là quan trọng để đánh giá hiệu quả của 
chính sách tiền tệ.  

b. Hãy giải thích tại sao đường LM nằm ngang cho thấy rằng chính sách tài khóa có 
cùng tác động lên nền kinh tế như trong mô hình 45o. 

c. Nếu nền kinh tế rơi vào bẫy thanh khoản, bạn sẽ khuyên chính phủ sử dụng chính 
sách tài khóa hay tiền tệ? Giải thích tại sao? 

d. Tác động của tiền tệ hóa thâm hụt ngân sách sẽ như thế nào?  

Câu 3: (20 điểm) 

Giả sử đường Phillips của một nền kinh tế có dạng sau: 

𝜋! =	𝜋!" + 0.2	-	5𝑢! 

Trong đó: 𝜋!" = 𝜃𝜋!#$ 

a. Hãy cho biết tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của nền kinh tế này là bao nhiêu?  
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b. Giả sử 𝜃 = 0. Điều này có ý nghĩa là gì? Giả sử chính phủ quyết định giảm tỷ lệ 
thất nghiệp xuống 3% và duy trì ở mức này vĩnh viễn. Hỏi tỷ lệ lạm phát vào 
năm t = 100 là bao nhiêu? Điều này có thực tế không? Tại sao? 

c. Giả sử chỉ trong 3 năm đầu (t = 1, 2, 3), người dân bắt đầu kỳ vọng về lạm phát 
bằng cách thiết lập 𝜃 = 0. Sau năm 3, từ năm t – 4 trở đi người dân thiết lập 𝜃 =
1 vĩnh viễn. Một lần nữa, chính phủ vẫn muốn giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3%. 
Hỏi tỷ lệ lạm phát các năm t = 4, 5, 6 là bao nhiêu? Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng các 
năm t = 4, 5, 6 là bao nhiêu? Giả định này có thực tế hơn không? Tại sao? 

 Câu 4: (20 điểm)  

Giả sử một nền kinh tế đóng có hệ thống phương trình sau: 

C = 125 + 0.75(Y-T) 

I = 200 – 10r 

G là chi tiêu chính phủ, T = 100 

MS = 800, P là mức giá của nền kinh tế 

L(Y, r) = 0.8Y – 16r 

Mức sản lượng toàn dụng YP = 1600  

a. Hãy xác định phương trình đường IS (biểu diễn phương trình r theo Y). Độ dốc 
của đường IS là bao nhiêu? 

b. Hãy xác định phương trình đường LM (biểu diễn phương trình r theo Y). Độ dốc 
đường LM là bao nhiêu? 

c. Hãy xác định sản lượng cân bằng ngắn hạn của nền kinh tế và vẽ đồ thị minh 
họa.  

d. Giả sử chính phủ tăng chi tiêu lên 250 (G = 250). Hãy xác định điểm cân bằng 
mới của nền kinh tế theo phương pháp đại số và hình học. Cho biết sản lượng 
tăng thêm bao nhiêu? Tiêu dùng và đầu tư thay đổi thế nào?  

e. Tìm điểm cân bằng dài hạn của nền kinh tế (khi G = 250). Hãy xác định mức 
giá, tiêu dùng và đầu tư của nền kinh tế ở trạng thái cân bằng dài hạn. Vẽ đồ thị 
minh họa.  

Câu 5: (30 điểm)  

a. Giả sử chính phủ muốn tăng đầu tư nhưng giữ cho sản lượng không đổi. Sử dụng 
mô hình IS-LM, hãy cho biết phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ như thế nào 
để đạt được mục tiêu này? (Vẽ đồ thị và giải thích). 

b. Chính phủ cắt giảm thuế và chấp nhận bội chi ngân sách. Trong khi đó, ngân 
hàng trung ương lại theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Chính sách phối hợp 
này có tác động thế nào lên sản lượng và lãi suất? (Vẽ đồ thị và giải thích).  

c. Nền kinh tế có hệ thống phương trình sau: 
C = Co + 0.45(Y – T)  – 800i  
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I = Io + 0.15Y – 2400i 
L = 2Y – 800i 
P = 2, G = Go, T = To, M = Mo 
• Giả sử chính phủ tăng thuế 90 đơn vị. Hỏi ngân hàng trung ương cần thay đổi 

cung tiền bao nhiêu để giữ cho lãi suất không đổi? Sản lượng nền kinh tế 
thay đổi thế nào nếu hai chính sách này được phối hợp? 

• Giả sử chính phủ giảm thâm hụt ngân sách bằng cách cắt giảm chi tiêu 80 
đơn vị. Hỏi cung tiền cần thay đổi thế nào để duy trì mức sản lượng không 
đổi so với trước. Hãy xác định mức lãi suất mới dưới tác động của sự phối 
hợp chính sách này.  

Câu 6: (Điểm thưởng: 20 điểm) 

Một nền kinh tế có hệ thống phương trình sau: 

 Đường Phillips:  𝜋! − 𝜋!" = −0.4(𝑢! − 0.06) 

 Luật Okun:   𝑢! − 𝑢!#$ = −0.6(𝑔!
% − 0.02) 

𝑔!
% = 0.05 − 𝜋! 

Trong đó: 𝜋! là tỷ lệ lạm phát năm t, 𝜋!" là tỷ lệ lạm phát kỳ vọng năm t, 𝑢! là tỷ lệ thất 
nghiệp năm t, 𝑢!#$ là tỷ lệ thất nghiệp năm t – 1, 𝑔!

% là tốc độ tăng trưởng sản lượng 
năm t.  

a. Hãy cho biết tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của nền kinh tế này là bao nhiêu? 
b. Nếu tỷ lệ thất nghiệp thực tế bằng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên như tính toán ở 

trên, hỏi tốc độ tăng trưởng sản lượng là bao nhiêu?  
c. Giả sử hiện tại tỷ lệ thất nghiệp là 8% và tỷ lệ lạm phát là 4%. Hãy tính tốc độ 

tăng trưởng sản lượng (𝑔!
%), tỷ lệ lạm phát kỳ vọng (𝜋!"), tỷ lệ thất nghiệp kỳ 

trước (𝑢!#$)?  
d. Giả sử trong kỳ tiếp theo, ngân hàng trung ương quyết định tăng cung tiền với 

tốc độ 7%. Nếu các thực thể kinh tế hình thành kỳ vọng thích ứng dựa trên quy 
tắc: 𝜋!" = 𝜋!#$, hãy xác định điểm cân bằng ngắn hạn của nền kinh tế.  

 


